
Mua trâu cái 
sinh sản

1 Mạc Văn Thẻm Thôn Chạng Vung Hộ nghèo 16,000,000      

2 Lương Thị Xuyến Thôn Chạng Vung Hộ nghèo 16,000,000      

3 Lương Văn Hùng Xuân Phong Hộ nghèo 16,000,000      

4 Lê Xuân Quán Xuân Phong Hộ nghèo 16,000,000      

5 Vi Văn Toàn Tân Phong Hộ nghèo 16,000,000      

6 Lang Văn Tiến Tân Phong Hộ nghèo 16,000,000      

7 Ngân Văn Chung Tân Phong Hộ nghèo 16,000,000      

8 Lang Văn Năm Hai Huân Hộ nghèo 16,000,000      

9 Lê Văn Tư Hai Huân Hộ nghèo 16,000,000      

10 Lê Thế Sơn Hai Huân Hộ nghèo 16,000,000      

11 Vi Văn Thức Quang Hùng Hộ nghèo 16,000,000      

12 Lang Văn Nguyên Quang Hùng Hộ nghèo 16,000,000      

13 Lương Văn Tưởng Quang Hùng Hộ nghèo 16,000,000      

14 Lương Thị Thủy Quang Hùng Hộ nghèo 16,000,000      

15 Hà Văn Tuyển Quang Hùng Hộ nghèo 16,000,000      

16 Lò Văn Năm Tân Hùng Hộ nghèo 16,000,000      

17 Hà Văn Hưng Tân Hùng Hộ nghèo 16,000,000      

18 Hà Văn Cằm Tân Hùng Hộ nghèo 16,000,000      

19 Vi Ngọc Hợi Tân Hùng Hộ nghèo 16,000,000      

20 Hà Văn Dậu Tân Hùng Hộ nghèo 16,000,000      

21 Lương Thị Bích Tân Hùng Hộ nghèo 16,000,000      

22 Lò Văn Hồng Tân Hùng Hộ nghèo 16,000,000      

352,000,000  Tổng
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DANH SÁCH CÁC HỘ DÂN XÃ THANH PHONG ĐƯỢC HỖ TRỢ THAM GIA DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT 
TRIỂN SẢN XUẤT, THUỘC TIỂU DỰ ÁN 1 DỰ ÁN 3 CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN 

VỮNG NĂM 2023 (DỰ ÁN CHĂN NUÔI TRÂU CÁI SINH SẢN)

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày     tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân)

TT Họ tên hộ Địa chỉ (thôn) Đối tượng

Ngân sách hỗ trợ (đồng)



Làm 
chuồng

Tổng
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DANH SÁCH CÁC HỘ DÂN XÃ THANH PHONG ĐƯỢC HỖ TRỢ THAM GIA DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT 
TRIỂN SẢN XUẤT, THUỘC TIỂU DỰ ÁN 1 DỰ ÁN 3 CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN 
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Ngân sách hỗ trợ (đồng)



NSNN

Đóng góp 

của cộng 

đồng

I

Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, 

phòng bệnh cho trâu cái sinh sản ( 2 

ngày)

4,000,000 4,000,000

1 In ấn tài liệu Tờ          1,000 500 500,000 500,000 0

2 Giải khát giữa giờ Người/ngày 44 40,000 1,760,000 1,760,000

3

Hỗ trợ kinh phí thuê Hội trường, ma 

két Hội nghị 1 150,000 150,000 150,000 0

4 Kinh phí cho giảng viên Giảng viên/ ngày 2 600,000 1,200,000 1,200,000 0

5 Mua vật tư thực hành 390,000 390,000 0

II

Chi vật tư, trang thiết bị phục vụ 

sản xuất, cung ứng dịch vụ giống, 

vật nuôi

526,328,000 396,000,000 130,328,000

1 Mua con giống trâu cái sinh sản con 22  18,000,000 396,000,000 352,000,000 44,000,000

2 Làm chuồng trại Cái 22    4,000,000 88,000,000 44,000,000 44,000,000

2 Chi phí thuốc, vắc xin phòng bệnh Con 22       224,000 4,928,000 0 4,928,000

3 Chi phí thức ăn, công trồng cỏ Con 22    1,700,000 37,400,000 0 37,400,000
                                                                                                                           

Tổng cộng I+II 530,328,000 400,000,000 130,328,000

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CỘNG ĐỒNG XÃ THANH PHONG (DỰ ÁN CHĂN NUÔI TRÂU CÁI SINH 

SẢN)

PHỤ LỤC 2:

Đơn giá 

(đồng)

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      /12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân)

TT Nội dung ĐVT

Tổng dự toán

Số lượng Thành tiền

Tronng đó



Vốn tín 

dụng ưu 

đãi

Huy động từ 

nguồn vốn 

kinh phí hợp 

pháp khác

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CỘNG ĐỒNG XÃ THANH PHONG (DỰ ÁN CHĂN NUÔI TRÂU CÁI SINH 

SẢN)

PHỤ LỤC 2:

Ghi chú

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      /12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân)

Tổng dự toán

Tronng đó


